	CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM

CẢNG VỤ HÀNG HẢI THANH HÓA


	                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 03 tháng 6 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau:

	Thời gian
	Tên tàu
	Mớn nước
	LOA
	DWT
	Tàu lai 
	Tuyến Luồng
	Từ
	Đến
	Hoa Tiêu/ Đại lý

	00:00
	Hải Âu 568
	1.2/2.8
	78
	3765
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	3QT
	Nil

	01:00
	Tùng Linh 05
	3.0/4.0
	106
	4928
	Ptsc 05;06
	LHDNS
	2ALHD
	P0
	Nguyễn Văn Thái/PTSC

	02:00
	Vũ Đình 16
	1.0/3.0
	76
	2300
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 8
	P0
	Nil

	02:30
	Gold Star 15
	4.5
	99
	5915
	Nil
	LHDNS
	P0
	Khu neo CT
	NSA

	03:00
	FRONT HAWKE
	20.5/20.5
	332
	298,991
	Ptsc: 11;07;09
	LHDNS
	SPM
	P0
	Nguyễn Mạnh Thành /PVT

	05:00
	MẠNH DŨNG 79
	3.0/3.0
	72
	3088
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 4
	P0
	Nil

	05:00
	HẢI AN 68
	2.0/3.5
	79
	4713
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 1
	P0
	Nil

	05:00
	Sinh Đôi 102
	0.5/2.2
	79
	3629
	Nil
	CDXMNS
	Jetty 2
	P0
	Ngô Sỹ Trường/Nil

	05:00
	XING LONG
	7.6/9.1
	160
	27413
	Vas: 3006;3008
	Tổng hợp
	P0
	3/4QT
	Nguyễn Hữu Thái/KBP

	06:00
	Thiên Phúc 27
	1.0/3.0
	72
	3382
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 1
	Nil

	06:00
	Thuận Phong 18
	5.0/6.0
	79
	5000
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Jetty 2
	Ngô Sỹ Trường/Nil

	06:00
	YN Gwangyang
	3.0/4.0
	109
	6583
	Nil
	LHDNS
	P0
	Khu neo CT
	NK

	06:00
	An Phú 16
	2.8/4.6
	97
	5645
	PTSC 05; 06
	LHDNS
	P0
	2ALHD
	Phạm Văn Ái/Vitaco

	07:00
	Confidence
	4.2/5.7
	142
	15708
	NS 01;02
	CDXMNS
	Jetty 1
	P0
	Phạm Văn Ái/NSCC

	07:00
	Thiên Thuận Thành 279
	5.5
	76
	3694
	Nil
	Tổng hợp
	P0
	Khu neo
	Nil

	07:00
	Tân Bình 279
	3.8/5.5
	169
	28222
	Nil
	LHDNS
	P0
	Khu neo
	LP

	08:00
	Brave
	3.8/5.3
	141
	15601
	NS 01;02
	CDXMNS
	P0
	Jetty 1
	/NSCC

	08:00
	HUA LE 8
	4.7/6.1
	115
	7670
	Vas3006
	Tổng hợp
	P0
	1QT
	Bùi Thanh Tùng/KPB

	08:00
	AN VINH 18
	3.2/3.2
	69
	3264
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 6
	P0
	Nil

	09:00
	VTT 03
	4.0/4.0
	74
	2800
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 6
	Nil

	09:00
	Hải Linh 02
	2.5/4.5
	118
	11394
	Nil
	LHDNS
	P0
	Khu neo CT
	DKC

	10:00
	FRIEND SUNNY
	1.1/4.1
	97
	5261
	NB 01
	Tổng hợp
	Cầu 1
	P0
	Nguyễn Mạnh Thành /MAS

	10:00
	Mạnh Đức 68
	4.8
	79
	3655
	Nil
	Tổng hợp
	P0
	Khu neo
	Nil

	10:00
	Minh Hằng 198
	5.1
	79
	3804
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 3
	P0
	Nil

	10:00
	Minh Vũ 26
	1.0/3.0
	74
	3078
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 9
	P0
	Nil

	10:00
	EAGLE EXPRESS
	6.0/7.0
	210
	54347
	Nil
	Tổng hợp
	P0
	Khu neo
	Ptsc

	10:00
	Trọng Trung 189
	2.3/4.5
	83
	3055
	Nil
	LHDNS
	P0
	Khu neo
	Vitaco

	11:00
	XIN FENG HAI
	5.5/6.5
	98
	6316
	NB 01
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 1 
	Nguyễn Mạnh Thành/Nil

	11:00
	Minh Hằng 313
	5.0/5.0
	77
	3633
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 3
	Nil/cập mạn tàu BULK AQUILA

	11:00
	Trọng Trung 189
	2.3/4.5
	83
	3055
	PTSC 05; 06
	LHDNS
	Khu neo CT
	2BLHD
	Nguyễn Văn Thái/Vitaco

	13:00
	Thiên Phúc 27
	1.0/3.0
	72
	3382
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 1
	P0
	Nil

	14:00
	Trường An 02
	1.0/2.8
	79
	4856
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 1
	Nil

	14:00
	Nhà Bè 09
	2.8/5.2
	106
	6534
	Nil
	LHDNS
	P0
	Khu neo CT
	Vitaco

	14:00
	PetroLimex 12
	5.0/6.0
	128
	13144
	Ptsc 05;06
	LHDNS
	4BLHD
	PS
	Nguyễn Mạnh Thành/Vipco 

	15:00
	Ngọc An 68
	2.0/3.0
	92
	4998
	Nil 
	LHDNS
	P0
	Khu neo CT
	Vitaco

	15:30
	Gold Star 15
	4.5
	99
	5915
	PTSC 05; 06
	LHDNS
	4ALHD
	PS
	Nguyễn Hữu Thái/NSA

	16:00
	Nam Phát 18
	0.8/2.6
	64
	1277
	Nil
	Tổng hợp
	P0
	Cầu 9
	Nil

	16:30
	Hải Linh 02
	2.5/4.5
	118
	11394
	Ptsc 05;06
	LHDNS
	P0
	4ALHD
	Nguyễn Mạnh Thành/DKC

	Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 02/6/2025

	16:30
	ACE GOLD
	5.9/7.1
	144
	14664
	VAS 3006; 3008
	Tổng hợp
	2QT
	P0
	Phạm Văn Ái/KPB

	17:00
	Long Hải 01
	5.8
	98
	5223
	LS 136
	Tổng hợp
	Cầu 8
	P0
	Nil


	17:00
	MK 68
	5.1/5.1
	98
	
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 8
	P0
	Ngô Sỹ Trường/Nil

	17:30
	RICH SPRING
	5.3/5.7
	99
	5264.4
	Vas: 3006
	Tổng hợp
	P0
	2/2AQT
	Phạm Văn Ái/KBP

	17:30
	PetroLimex 12
	5.0/6.0
	128
	13144
	Ptsc 05;06
	LHDNS
	Khu neo CT
	4ALHD
	Nguyễn Hữu Thái/Vipco 

	18:00
	Thắng Lợi 739
	3.8/4.2
	71
	2190
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 6
	P0
	Nil

	18:00
	TRẦN MINH 36
	6.0/6.0
	92
	5355
	Vas 3006
	Tổng hợp
	3QT
	P0
	Nguyễn Văn Thái/ĐTP

	18:00
	Minh Tân 68
	5.3/5.3
	79.8
	3865
	Nil
	Tổng hợp
	Bến than
	P0 
	Nil

	18:00
	Vinacomin 05
	4.9/5.0
	79
	3246
	Nil
	Tổng hợp
	P0
	Cầu 8
	Vinacomin

	19:00
	Phúc An 26
	0.8/2.6
	79
	3425
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Đồng Nai
	Nil

	19:00
	HE XIE 6
	4.3/6.1
	125
	8541
	Nil
	Tổng hợp
	2AQT
	P0
	Phạm Văn Ái/KPB

	19:00
	EN LONG
	6.7/7.9
	134
	14986
	VAS 3006; 3008
	Tổng hợp
	3/4QT
	P0
	Bùi Thanh Tùng/KPB

	19:00
	Chí Thành 69
	4.1/4.2
	79
	3288
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Bến than
	Nil

	20:00
	MESON
	5.7/6.2
	102
	4823
	Vas: 3006
	Tổng hợp
	P0
	2AQT
	Ngô Sỹ Trường/NSA

	21:00
	Thắng Đạt 02
	2.0/2.5
	79
	3357
	Nil
	Tổng hợp
	Cầu 4
	P0
	Nil

	21:00
	AN VINH 18
	3.2/3.2
	69
	3264
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 6
	Nil

	21:00
	Vũ Đình 25
	2.4/3.6
	89.6
	5485
	LS 136
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 8
	Nguyễn Văn Thái/Nil

	22:00
	Trường An 26
	1.0/2.6
	76
	2387
	Nil
	Tổng hợp
	Khu neo
	Cầu 4
	Nil/cập mạn tàu MẠNH DŨNG 79 sau khi tàu THẮNG ĐẠT 02 rời cầu.

	22:30
	Vũ Đình 125
	3.5
	102
	6996
	LS 135
	Tổng hợp
	P0
	Cầu 9
	Bùi Thanh Tùng/Nil
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	Nơi nhận:

- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);


- Phòng TTAT&ANHH;




  

      


- Cty Hoa tiêu HH KV VI;     
                      
- Các Doanh cảng biển;           (để t/hiện)

- Các Doanh nghiệp lai dắt;
 
- Lưu: PCHH
	NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
Nguyễn Tiến Thành
	KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Văn Thủy


